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Giáo án số:  01
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XII:  HIĐROCACBON 
                                                  KHÔNG NO
Thực hiện ngày     30             tháng         8        năm 2021 
 


Tên bài: 		Bài 42:  ANKEN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
    Trình bày được đặc điểm cấu tạo, đồng phân, tính chất vât lý, tính chất hóa học của anken.
    Nêu được các phương pháp điều chế anken .
2. Kỹ năng: 
    Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của anken.
    Phân biệt được anken với các hidrocacbon đã học.
    Giải được các bài tập về anken.
3. Thái độ:
   Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Giới thiệu về ứng dụng của anken.
- Giới thiệu nội dung và phương pháp học bài mới.

	
- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.

	
8
phút 

	2
	[bookmark: _Toc8233445]Giảng bài mới
1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
[bookmark: _Toc8233446]1.1. Dãy đồng đẳng anken
Công thức chung: CnH2n (n [image: ] 2)
[bookmark: _Toc8233447]1.2. Đồng phân
1.2.1. Đồng phân cấu tạo 
1.2.2. Đồng phân hình học (đồng phân cis – trans)      
[bookmark: _Toc8233448]1.3. Danh pháp
1.3.1. Tên thông thường 
1.3.2. Tên thay thế
Tên anken: Chỉ số nhánh - Tên nhánh – ank- vị trí liên kết đôi-en
VD :  CH2=CH – CH – CH3	3-metylbut-1-en
		     CH3
2. [bookmark: _Toc8233449]Tính chất vật lí
3. [bookmark: _Toc8233450]Tính chất hóa học
[bookmark: _Toc8233451]3.1. Phản ứng cộng
3.1.1. Cộng hiđro
CnH2n + H2 [image: ] CnH2n+2
3.1.2. Cộng halogen ( dung dịch Br2 , Cl2):
CnH2n + Br2 [image: ] CnH2nBr2
Phản ứng này dùng để nhận biết anken (phân biệt anken với ankan)
 3.1.3. CộngHX  (X là OH, Cl, Br.... ): 
* Quy tắc Mac-cop-nhi-cop
[bookmark: _Toc8233452]3.2. Phản ứng trùng hợp
nCH2=CH2 [image: ] [-CH2-CH2-]n                    to,p,xt
   

                                                             polietilen (PE)
     n Monome [image: ] polime
n :hệ số trùng hợp
[bookmark: _Toc8233453]3.3. Phản ứng oxi hóa
3.3.1. Phản ứng  oxi hóa hoàn toàn
CnH2n + [image: ] O2 [image: ] nCO2 + nH2Oto   

3.3.2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
4. [bookmark: _Toc8233454]Điều chế
[bookmark: _Toc8233455]4.1. Trong phòng thí nghiệm
[bookmark: _Toc8233456]4.2. Trong công nghiệp 
5. [bookmark: _Toc8233457]Ứng dụng

	


GV so sánh với ankan, giới thiệu khái niệm, công thức chung của anken.


GV hướng dẫn cách viết CTCT và gọi tên các đồng phân .







GV nêu câu hỏi


GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng cộng, quy tắc Mac-cop-nhi-cop.



.




GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa.









GV giải thích phương pháp điều chế.
GV nêu câu hỏi
	


HS theo dõi, ghi bài.




HS làm bài luyện tập








HS trả lời, ghi bài.


HS theo dõi, ghi bài 

HS làm bài luyện tập









HS theo dõi, ghi bài

HS làm bài luyện tập









HS theo dõi, ghi bài


HS trả lời, ghi bài.
	

30
phút


















25
phút











20
phút











20
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Danh pháp.
- Phản ứng cộng.
- Phản ứng trùng hợp.
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
GV hướng dẫn bài tập 1 – 4/GT /5.
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
25 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Bài tập 7 - 9 trang 6,7 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 43. Ankadien


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp.
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn
   

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  20    tháng   8   năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	

	
Giáo án số:  02
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XII:  HIĐROCACBON 
                                                  KHÔNG NO
Thực hiện ngày       30      tháng      8           năm 2021 



Tên bài: 		Bài 43: ANKADIEN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
    Trình bày được đặc điểm cấu tạo, đồng phân, tính chất vât lý, tính chất hóa học của ankadien.
    Nêu được các phương pháp điều chế ankadien .
2. Kỹ năng: 
    Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của ankadien.
    Phân biệt được ankadien với các hidrocacbon đã học.
    Giải được các bài tập về ankadien.
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Viết phương trình phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp của anken.

- Giới thiệu ứng dụng của ankadien.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời .
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233459]Định nghĩa, phân loại
[bookmark: _Toc8233460]1.1. Định nghĩa 
Ankađien (hay đien, hay điolefin) là những hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi C=C trong phân tử. 
Công thức chung: CnH2n-2  (n  3) 	
[bookmark: _Toc8233461]1.2. Phân loại: 
2. [bookmark: _Toc8233462]Tính chất hóa học
Ankadien có tính chất hóa học tương tự anken
[bookmark: _Toc8233463]2.1. Phản ứng cộng (hidro, halogen, hidro halogenua … ):
2.1.1. Cộng hidroto,Ni
   

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2       
                               CH3- CH2 -CH2 -CH3
2.1.2. Cộng brom 
2.1.3. Cộng hidro halogenua                       	  
[bookmark: _Toc8233464]2.2. Phản ứng trùng hợp (chủ yếu trùng hợp kiểu 1,4)
nCH2=CH-CH=CH2[image: ]p
   

         (-CH2-CH=CH-CH2-)n  Cao su Bu-Na
[bookmark: _Toc8233465]2.3. Phản ứng oxi hóa
2.3.1. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
CnH2n-2 + [image: ]O2 [image: ] nCO2 + (n – 1)H2O
2.3.2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
Buta-1,3-đien và isopren cũng làm mất màu dung dịch kali pemanganat tương tự anken.
3. [bookmark: _Toc8233466]Điều chế 
Tách H2 từ ankan
[bookmark: _Toc8233467]3.1. Điều chế buta-1,3-đien
CH3-CH2-CH2-CH3 [image: ] 
                             CH2=CH-CH=CH2 + 2H2
[bookmark: _Toc8233468]3.2. Điều chế isopren
4. [bookmark: _Toc8233469]Ứng dụng 
	


GV so sánh với anken, giới thiệu khái niệm, công thức chung của ankadien.





GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng cộng, quy tắc cộng vị trí 1,2; 1,4.



.
GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa.












GV hướng dẫn cách viết phương trình điều chế.




GV nêu câu hỏi
	


HS theo dõi, ghi bài.







HS theo dõi, ghi bài 

HS làm bài luyện tập





HS theo dõi, ghi bài

HS làm bài luyện tập












HS theo dõi, ghi bài






HS trả lời, ghi bài.
	


10
phút







20
phút







15
phút














10
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Phản ứng cộng.
- Phản ứng trùng hợp.
- Điều chế ankadien từ ankan
	
GV trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 5/GT/10
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm
	
20 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 6 – 9/GT/11,12. 
- Chuẩn bị Bài 44. Ankin



	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   



	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày20    tháng  8  năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	



	
Giáo án số:  03
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XII:  HIĐROCACBON 
                                                  KHÔNG NO
Thực hiện ngày     30        tháng      8     năm 2021  



Tên bài: 		Bài 44: ANKIN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
    Trình bày được đặc điểm cấu tạo, đồng phân, tính chất vât lý, tính chất hóa học của ankin.
    Nêu được các phương pháp điều chế ankin .
2. Kỹ năng: 
    Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của ankin.
    Phân biệt được ankin với các hidrocacbon đã học.
    Giải được các bài tập về ankin.
3. Thái độ:
     Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Kiểm tra bài cũ.


- Giới thiệu ứng dụng của ankin.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233471]Đồng đẳng – đồng phân – danh pháp 
[bookmark: _Toc8233472]1.1. Đồng đẳng
Công thức chung : CnH2n-2  (n  [image: ] 2)[image: ]           
Ankin là những hydrocacbon không no có 1 liên kết ba () trong phân tử.
[bookmark: _Toc8233473]1.2. Đồng phân  
Lưu ý: Ankin không có đồng phân cis-trans như anken
[bookmark: _Toc8233474]1.3. Danh pháp
1.3.1. Tên thông thường 
1.3.2. Tên thay thế 
Tên ankin: Chỉ số nhánh - Tên nhánh – ank- vị trí liên kết ba-in
2. [bookmark: _Toc8233475]Tính chất vật lý 
3. [bookmark: _Toc8233476]Tính chất hóa học
[bookmark: _Toc8233477]3.1. Phản ứng cộng
3.1.1. Cộng hydro
     CnH2n – 2 + 2H2 [image: ]  CnH2n+2
Lưu ý: Với xúc tác Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4  thì chỉ thu được anken.
3.1.2. Cộng Brom, Clo
      CH [image: ] CH + Br2(dd)[image: ] CHBr = CHBr
3.1.3.  CộngHX  (X là OH, Cl, Br, CH3COO.... )
* Phản ứng cộng HX của các ankin có cấu tạo không đối xứng tuân theo quy tắc Mac-cop-nhi-cop
3.1.4. Phản ứng đime và trime hóa          
[bookmark: _Toc8233478]3.2. Phản ứng thế bằng ion kim loại
CH[image: ]CH+2AgNO3 + 2NH3[image: ]
                                            Ag-C[image: ]C-Ag[image: ]+2NH4NO3
Lưu ý: Phản ứng này dùng để phân biệt các ankin có nối ba  đầu mạch (ank-1-in) với anken và các ankin khác.
[bookmark: _Toc8233479]3.3. Phản ứng oxi hóa
3.3.1. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn 
3.3.2.  Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
  CH[image: ]CH + 4[O] [image: ] HOOC – COOH 	                                        (axit oxalic)
4. [bookmark: _Toc8233480]Điều chế
[bookmark: _Toc8233481]4.1. Trong phòng thí nghiệm Thủy phân canxi cacbua 
[bookmark: _Toc8233482]4.2.  Trongcông nghiệp Nhiệt phân metan 
5. [bookmark: _Toc8233483]Ứng dụng

	


GV so sánh với anken, giới thiệu khái niệm, công thức chung của ankin.


GV hướng dẫn cách viết CTCT và gọi tên các đồng phân .




GV nêu câu hỏi



GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng cộng, quy tắc Mac-cop-nhi-cop.



.





GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng thế bằng ion kim loại, phản ứng oxi hóa.









GV giới thiệu phương pháp điều chế.

GV nêu câu hỏi
	


HS theo dõi, ghi bài.




HS làm bài luyện tập





HS trả lời, ghi bài.



HS theo dõi, ghi bài 

HS làm bài luyện tập










HS theo dõi, ghi bài

HS làm bài luyện tập










HS theo dõi, ghi bài



HS trả lời, ghi bài.
	


25
phút















35
phút












25
phút












10
phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Phản ứng cộng.
- Phản ứng bằng ion kim loại.
	GVtrình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 4/GT/16-18.
	Học sinh lắng nghe và ghi bài. HS làm bài tập theo nhóm
	
25 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Bài tập 5,6/GT/18,19. 
- Chuẩn bị Bài 47. Ôn tập Chương XII
	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu 
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	Trưởng tổ môn
   

	
       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng  8    năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	


	
Giáo án số:  04
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XII:  HIĐROCACBON 
                                                  KHÔNG NO
Thực hiện ngày      30       tháng      8       năm 2021 



Tên bài: 		Bài 45: ÔN TẬP CHƯƠNG XII.
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Trình bày được tính chất vật lý, tính chất hóa học của anken, ankin, ankadien.
Phân biệt được anken, ankin, ankadien bằng phương pháp hóa học.
2. Kỹ năng: 
Viết được đồng phân, gọi tên và viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất của anken, ankadien và ankin.
Giải được bài tập về hỗn hợp hidrocacbon không no.
3. Thái độ:
     Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Củng cố các kiến thức đã học và hướng dẫn giải các bài tập về Hidrocacbon không no. 

- Giới thiệu phương pháp giải bài tập.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
- GV hướng dẫn ôn tập.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233485]Kiến thức cần nắm vững
- Công thức chung anken, ankadien, ankin.
- Đồng phân, danh pháp
- Phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa.
- Điều chế, ứng dụng.
2. Bài tập
1. Viết công thức cấu tạo của các chất có tên như sau:
a) 3-etyl-4,4-đimetyl hex-1-en.
b) 1-brom -2-clo-3-metyl pent-1-in.
c)1,2-điclo-2-metyl hex-2-en.
2. Cho etilen vào bình chứa Br2 lỏng tạo ra 1,2-đibrometan.
a) Tính thể tích etilen ở (điều kiện tiêu chuẩn) đã tác dụng với Br2 biết rằng sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng bình Br2 tăng thêm 14 gam.
b) Tính khối lượng Br2 có thể kết hợp với 3,36 lít etilen (điều kiện tiêu chuẩn) 
3. Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen và propilen (điều kiện tiêu chuẩn) vào dung dịch brom thấy dung dịch bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 4,9 gam. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.
4. Bằng phản ứng hóa học hãy phân biệt các hiđrocacbon:
a) axetilen và metan
b) axetilen và etilen
c) axetilen, etilen và metan.
d) but-1-in  và but-2-in 
e) metan và etilen
g) hex-1-en và xiclohexan

	


GV đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức chương.

GV nhận xét, đánh giá.

GV chia nhóm thảo luận, làm bài tập nhóm vào phiếu học tập.









GV nhận xét, đánh giá, giải thích một số nội dung cần lưu ý.



 






	


HS trả lời các câu hỏi.


HS theo dõi, ghi bài 


HS làm bài tập nhóm.






HS lên bảng trình bày.
HS nhóm khác bổ sung.

HS lắng nghe phần giải thích và sửa bài tập.
	


20
phút





55
phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại cách giải bài tập.

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. 
	
10 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Bài tập 5 - 7 trang 22,23/GT. 
[bookmark: _Hlk521244328]- Chuẩn bị Bài 48. Benzen. 


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp. 
	
2 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	III. Rút kinh nghiệm


Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   20  tháng   8   năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	







	
Giáo án số:  05
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XIII:  HIĐROCACBON THƠM
Thực hiện ngày          06    tháng  09       năm 2021  



Tên bài: 		Bài 46: BENZEN 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Nêu được đặc điểm cấu tạo của benzen: cấu trúc phẳng và phân tử có dạng lục giác đều, có hệ liên kết  liên hợp.
Trình bày được tính chất hóa học của benzen.
Phân tích được cấu tạo đặc biệt của benzen dẫn đến tính chất hóa học của hidrocacbon no và không no.
2. Kỹ năng: 
Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của benzen.
Phân biệt được benzen với các hidrocacbon đã học .
3. Thái độ:
     Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Phản ứng cộng.


- Giới thiệu về Ben zen.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
A. Benzen và đồng đẳng
1. [bookmark: _Toc8233488]Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo
[bookmark: _Toc8233489]1.1. Đồng đẳng
Công thức chung: CnH2n-6 (n  6)	           
[bookmark: _Toc8233490]1.2. Đồng phân và danh pháp
1.2.1. Tên thông thường
1.2.2. Tên hệ thống 
[bookmark: _Toc8233491]1.3. Cấu tạo
Công thức cấu tạo:[image: ]hoặc [image: ]
2. Tính chất vật lí  
3. [bookmark: _Toc8233493]Tính chất hóa học 
3.1. Phản ứng thế
3.1.1. Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen

      C6H6 + Br2 (khan)  C6H5Br   + HBr 	(brombenzen)
3.1.2. Phản ứng nitro hóa

     C6H6  +  HNO3  C6H5-NO2   +    
                                    H2O (nitrobenzen)
[bookmark: 33]* Quy tắc thế
3.1.3. Phản ứng thế nguyên tử H của mạch nhánh

           C6H5CH3 + Br2  C6H5CH2Br   
                           + HBr 	(benzylbromua)
3.2. Phản ứng cộng
3.2.2. Cộng hidro

       C6H6  +3H2  C6H12 
3.2.2. Cộng clo

        C6H6   +  3Cl2    C6H6Cl6 
                                                  (hexacloran)
3.3. Phản ứng oxi hóa
3.3.1. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

C6H5CH3 + 2KMnO4 C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O
3.3.2. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
Các hidrocacbon thơm khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

          C6H6  + O2  6CO2 + 3H2O


 CnH2n-6  + O2 nCO2 + (n-3)H2O
4. [bookmark: njh][bookmark: _Toc8233494] Ứng dụng 
B. Hidrocacbon thơm khác: Stiren
1. [bookmark: 32][bookmark: _Toc8233495] Cấu tạo và tính chất vật lí  
Công thức phân tử: C8H8

Công thức cấu tạo: C6H5CH=CH2
2. Tính chất hóa học  
[bookmark: _Toc8233497]2.1. Phản ứng cộng
Phản ứng với dung dịch brom (làm dung dịch brom mất màu)
C6H5-CH=CH2 + Br2  
                            C6H5-CH(Br)CH2Br
Phản ứng với hidro

C6H5-CH=CH2 + H2 
                                 C6H5-CH2CH3
[bookmark: _Toc8233498]2.2. Phản ứng trùng hợp 
[image: ]                                              
                                                 (polistiren)

	


GV giới thiệu công thức chung, CTCT của benzen.
GV hướng dẫn cách viết CTCT và gọi tên các đồng phân của đồng đẳng benzen .






GV nêu câu hỏi




GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng thế nguyên tử H, phản ứng nitro hóa.












GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng cộng, phản ứng oxi hóa



















GV nêu câu hỏi.


GV giới thiệu cấu tạo, tính chất vật lí Stiren







GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp.

	


HS theo dõi, ghi bài.

HS theo dõi, ghi bài, làm bài luyện tập








HS trả lời, ghi bài.




HS theo dõi, ghi bài 

HS làm bài luyện tập













HS theo dõi, ghi bài

HS làm bài luyện tập



















HS trả lời, ghi bài.


HS theo dõi, ghi bài 









HS theo dõi, ghi bài

HS làm bài luyện tập

	


25
phút

















25
phút















20
phút
























10
phút








15 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

- Cấu tạo của benzen.
- Phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng oxi hóa của benzen
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
GV hướng dẫn bài tập 1 – 6 trang 31-33 trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm
	
25 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 7 - 10 trang 34,35 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 49. Hệ thống hóa về hidrocacbon

	 
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng  8    năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	








	
Giáo án số:  06
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XIII:  HIĐROCACBON THƠM
Thực hiện ngày             06 tháng  09           năm 2021 



Tên bài: 		Bài 47: HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Hệ thống hóa được các loại hidrocacbon quan trọng: ankan, anken, ankadien, benzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học đặc trưng và ứng dụng.
Trình bày được mối quan hệ giữa các hidrocacbon với nhau.
2. Kỹ năng: 
Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất của các hidrocacbon.
Giải được một số bài tập cơ bản về hidrocacbon.
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

- Kiểm tra bài cũ.

- Giới thiệu cách lập bảng hệ thống hóa các hidrocacbon.

	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. Hệ thống hóa về hidrocacbon
          (Ankan, Anken, Ankin, Ankylbenzen)
1.1. Công thức chung
1.2. Đặc điểm cấu tạo phân tử
1.3. Tính chất vật lí 
      + Ở điều kiện thường, các hợp chất từ C1 đến C4 là chất khí
       +  Không màu
      +    Không tan trong nước
1.4. Tính chất hóa học
            +  Phản ứng thế
            +  Phản ứng cộng
            +  Phản ứng trùng hợp
            +  Phản ứng tách
            +  Phản ứng oxi hóa
1.5. Ứng dụng

[bookmark: _Toc8233501]2. Sự chuyển hóa giữa các loại hidrocacbon

           Xicloankan		      Benzen và 
                                                     đồng đẳng

                   Ankan

Ankin                           Anken


3. Bài tập
1. So sánh tính chất hóa học của:
a) anken với ankin
b) ankan với ankylbenzen
2. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:


a) Etan  etilen   polietilen




b) Metanaxetilen  vinylaxetilen butadien poli butadien
	


Giảng viên hướng dẫn cách lập bảng hệ thống hóa về hidrocacbon.














Giảng viên hướng dẫn cách lập sơ đồ chuyển hóa về hidrocacbon.


 




GV giải thích và hướng dẫn giải bài tập 1 – 5 trang 36-38 trong giáo trình.


GV nhận xét, đánh giá
	


HS theo dõi, ghi bài.



.












HS theo dõi, ghi bài 










HS lắng nghe phần giải thích và giải bài tập.

HS lên bảng trình bày.
HS sửa bài.
	


20
phút
















20
phút









70
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- So sánh tính chất hóa học của Ankan, Anken, Ankin, Ankylbenzen.
- Phương pháp nhận diện Ankan, Anken, Ankin, Ankylbenzen.
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. 
	
10 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 7 - 8 trang 39 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị bài 50. Ôn tập chương. 

	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  20 tháng  8  năm 2021 
Giảng viên 
Trịnh Khắc Vũ	





	
Giáo án số:  07
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XIII:  HIĐROCACBON THƠM
Thực hiện ngày       06  tháng         09       năm 2021  



Tên bài: 		Bài 48: ÔN TẬP CHƯƠNG XIII
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Trình bày được công thức chung và gọi tên của benzen và đồng đẳng.
Nêu được ứng dụng và phương pháp điều chế benzen và đồng đẳng.
2. Kỹ năng: 
     Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của benzen và đồng đẳng.
Giải được các bài tập về của benzen và đồng đẳng.
3. Thái độ:
     Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

- Viết sơ đồ chuyển hóa giữa các hidrocabon.

- Hướng dẫn phương pháp giải bài tập về benzen và đồng đẳng.

	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233503]Kiến thức cần nắm vững 
- Công thức chung benzen và đồng đẳng.
- Đồng phân, danh pháp, cấu tạo benzen và đồng đẳng.
- Phản ứng cộng, phản ứng thế, phản ứng nitro hóa, phản ứng oxi hóa.
- Điều chế, ứng dụng benzen và đồng đẳng.
2. [bookmark: _Toc8233504]Bài tập
1. Có 4 tên gọi: 
o-xilen; o-đimetylbenzen; etylbenzen, 
1,2- đimetylbenzen, 
Viết công thức cấu tạo và cho biết đó là tên của mấy chất?
2. Hãy dùng phương pháp hóa học phân biệt các chất trong mỗi nhóm sau:
a) Toluen, hept-1-en và heptan
b) Etylbenzen, vinylbenzen và vinylaxetilen
3. (Z) là đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75. (Z) có thể tham gia phản ứng hóa học tạo ra các sản phẩm hữu cơ theo sơ đồ sau:
1 mol (Z) + 1 mol Cl2  (B)
1 mol (Z) + H2 dư  (C)
1 mol (Z) + 3 mol HNO3/H2SO4 đặc  (D)
1 mol (Z) + KMnO4 dư  (E)
a) Xác định công thức của (Z) 
b) Viết các phương trình hóa học.

	


GV đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức chương.

GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.



GV chia nhóm thảo luận, làm bài tập nhóm vào phiếu học tập.








GV nhận xét, đánh giá, lưu ý một số nội dung cần nắm vững.



 






	


HS trả lời các câu hỏi.


HS theo dõi, ghi bài 




HS làm bài tập nhóm.






HS lên bảng trình bày.
HS nhóm khác bổ sung.
HS lắng nghe phần giải thích và sửa bài tập.
	


40
phút







55
phút









	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt lại cách giải bài tập.

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 5 trang 40,41/GT.
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm
	
25 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 6 - 7 trang 42 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị bài 51. Dẫn xuất Halogen của hidrocacbon.



	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   20   tháng  8    năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	






	
Giáo án số:  08
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XIV:  DẪN XUẤT HALOGEN-  
                                                  ANCOL-PHENOL
Thực hiện ngày    13        tháng 09          năm 2021 



Tên bài: 		Bài 49: DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Nêu khái niệm, cách phân loại dẫn xuất halogen của hidrocacbon, tính chất hóa học đặc trưng và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen.
2. Kỹ năng: 
Viết được công thức cấu tạo các đồng phân dẫn xuất halogen
Viết được phương trình hóa học: phản ứng thủy phân, phản ứng tách của dẫn xuất halogen 
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

- Kiểm tra bài cũ.

- Giới thiệu ứng dụng của một số dẫn xuất halogen.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233506]Khái niệm, phân loại
[bookmark: _Toc8233507]1.1. Khái niệm
Khi thay thế nguyên tử hidro của phân tử hidrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hidrocacbon.
Hidrocacbon:    CH4        CH2=CH2        C6H6
DX halogen:   	CH3Cl   CH2=CH-Cl    C6H5Br   
[bookmark: _Toc8233508]1.2. Phân loại
Các dẫn xuất halogen được phân loại dựa vào bản chất của halogen, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo của gốc hidrocacbon.
- Dẫn xuất halogen của hidrocacbon no, mạch hở
- Dẫn xuất halogen của hidrocacbon không no, mạch hở
- Dẫn xuất halogen của hidrocacbon thơm
* Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của C liên kết với nguyên tử halogen
2. [bookmark: _Toc8233509]Tính chất vật lí
3. [bookmark: _Toc8233510]Tính chất hóa học
[bookmark: _Toc8233511]3.1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH         

     R-X  + NaOH   R-OH   + NaX

CH3CH2-Br +NaOH loãng   
                          CH3CH2-OH + NaBr
[bookmark: _Toc8233512]3.2. Phản ứng tách hidro halogen

CH3 – CH2 Br + KOH   
                               CH2=CH + KBr  + H2O
   
[bookmark: _Toc8233513]4.      Ứng dụng
	


GV giới thiệu khái niệm, cách phân loại dẫn xuất halogen.




GV giới thiệu các cách điều chế dẫn xuất halogen.












GV nêu câu hỏi


GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng thế nguyên tử X bằng nhóm –OH, phản ứng tách HX.



.


GV nêu câu hỏi
	


HS theo dõi, ghi bài.





HS theo dõi, ghi bài HS làm bài luyện tập












HS trả lời, ghi bài.


HS theo dõi, ghi bài 

HS làm bài luyện tập








HS trả lời, ghi bài.
	


45
phút























45
phút













	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng 
nhóm –OH.         
- Phản ứng tách hidro halogen.

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 6 trang 45-47 trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm
	
30 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Bài tập 7 - 9 trang 47 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 52.Ancol.

	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp.
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   20   tháng  8 năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	

	
	









	
Giáo án số:  09
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XIV:  DẪN XUẤT HALOGEN-  
                                                  ANCOL-PHENOL
Thực hiện ngày      13    tháng  9            năm 2021  



Tên bài: 		Bài 50: ANCOL
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
     Trình bày được định nghĩa, cách phân loại, liên kết hidro của ancol.
Nêu được phương pháp điều chế ancol và ứng dụng của ancol etylic.
2. Kỹ năng: 
Viết được công thức cấu tạo các đồng phân ancol, đọc được tên của các ancol khi biết công thức cấu tạo và viết được công thức cấu tạo khi biết tên.
Viết được phương trình phản ứng minh họa tính chất của ancol. 
Giải được các bài tập về ancol.
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Viết phương trình phản ứng thế nguyên tử halogen, phản ứng tách hidro halogen của dx halogen.
- Giới thiệu ứng dụng của ancol.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233515]Định nghĩa, phân loại
[bookmark: _Toc8233516]1.1. Định nghĩa
[bookmark: _Toc8233517]1.2. Phân loại
2. Đồng phân, danh pháp 
2.1. Đồng phân
2.2. Danh pháp 
 2.2.1. Tên thông thường 
2.2.2. Tên thay thế 
Tên hiđrocacbon tương ứng với mạch chính + số chỉ vị trí nhóm –OH + ol 
3. [bookmark: _Toc8233518]Tính chất vật lí
Liên kết hidro
4. [bookmark: _Toc8233519]Tính chất hóa học
[bookmark: _Toc8233520]4.1. Phản ứng thế H của nhóm -OH
4.1.1. Tính chất chung của ancol
    2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2
4.1.2. Tính chất đặc trưng của glixerol
2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 	 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O  đồng (II) glixerat
[bookmark: _Toc8233521]4.2. Phản ứng thế nhóm –OH
4.2.1. Phản ứng với axit vô cơ

CH3OH + HBr  CH3Br + H2O
4.2.2. Phản ứng với ancol

C2H5OH + C2H5OH C2H5OC2H5 + H2O 	(đietyl ete)
[bookmark: _Toc8233522]4.3. Phản ứng tách nước
* Quy tắc Zaixep
[bookmark: _Toc8233523]4.4. Phản ứng oxi hóa
4.4.1. Oxi hóa không hoàn toàn
4.4.2. Oxi hóa hoàn toàn
5. [bookmark: _Toc8233524]Điều chế
[bookmark: _Toc8233525]5.1. Phương pháp tổng hợp
[bookmark: _Toc8233526]5.2. Phương pháp sinh hóa
Lên men tinh bột, đường thu được etanol.

(C6H10O5)n + H2O C6H12O6 

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
6. [bookmark: _Toc8233527]Ứng dụng
	

GV giới thiệu định nghĩa, cách phân loại ancol.

GV hướng dẫn cách viết CTCT và gọi tên các đồng phân .





GV giải thích về liên kết hidro của ancol.



GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng thế, phản ứng tách nước, quy tắc Zaixep.



.











GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng oxi hóa.


GV giải thích phương pháp điều chế ancol.




GV nêu câu hỏi
	

HS theo dõi, ghi bài.


HS theo dõi, ghi bài.

HS làm bài luyện tập



HS theo dõi, ghi bài.


HS theo dõi, ghi bài 

HS làm bài luyện tập
















HS theo dõi, ghi bài
HS làm bài luyện tập


HS theo dõi, ghi bài






HS trả lời, ghi bài.

	

55
phút















55
phút


















40
phút



20
phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Phản ứng thế, phản ứng tách nước, phản ứng oxi hóa.
- Phương pháp điều chế ancol.
	GV tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 5/GT/ 52,53
	HS ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm
	40 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Bài tập 6-10 trang 53,54 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 53. Phenol
	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp.
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn
   


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   20   tháng  8    năm 20 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	

	
Giáo án số:  10
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XIV:  DẪN XUẤT HALOGEN-  
                                                  ANCOL-PHENOL
Thực hiện ngày   13         tháng     09          năm 2021 



Tên bài: 		Bài 51: PHENOL
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Trình bày được định nghĩa, cách phân loại phenol.
Nêu được cấu tạo, tính chất vật lí, cách điều chế và ứng dụng của phenol.
2. Kỹ năng: 
Viết được phương trình phản ứng minh họa tính chất của phenol.
Giải được các bài tập về phenol.
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

- Viết phản ứng thế H, thế nhóm -OH, phản ứng tách nước của ancol.

- Giới thiệu ứng dụng của phenol.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233529]Định nghĩa, phân loại
[bookmark: _Toc8233530]1.1. Định nghĩa
Phenol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen.
1.2. Phân loại
2. [bookmark: _Toc8233531]Phenol
[bookmark: _Toc8233532]2.1. Cấu tạo
Công thức phân tử: C6H6O		
Công thức cấu tạo: C6H5OH
[bookmark: _Toc8233533]2.2. Tính chất vật lí 
[bookmark: _Toc8233534][bookmark: kf]2.3. Tính chất hóa học 

2.3.1. Phản ứng thế H của nhóm -OH
Tác dụng với kim loại kiềm (Na,K)
       2C6H5OH + 2Na  2C6H5ONa + H2
                                                   (natri phenolat)
Tác dụng với dung dịch bazơ
        C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O
2.3.2. Phản ứng thế H của vòng benzen
   2.3.2.1. Với dung dịch brom
        [image: ]+     3Br2 (dd)  [image: ]
               [image: ]                +3HBr
2,4,6-tribromphenol  kết tủa màu trắng
     2.3.2.2. Phản ứng nitro hóa
3. [bookmark: _Toc8233535]Điều chế 
Phenol được điều chế từ benzen hoặc tách từ nhựa chưng cất than đá trong quá trình luyện cốc.
C6H6  C6H5Br  C6H5ONa  C6H5OH
4. [bookmark: _Toc8233536]Ứng dụng:

	

 
GV giới thiệu định nghĩa, cách phân loại, CTCT phecol.








GV đặt câu hỏi.




GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng thế, phản ứng nitro hóa



.









GV lưu ý cách nhận biết phenol.





GV giới thiệu sơ đồ điều chế phecol.
GV nhận xét, đánh giá.



GV nêu câu hỏi
	


HS theo dõi, ghi bài.









HS trả lời, ghi bài.




HS theo dõi, ghi bài 

HS làm bài luyện tập













HS theo dõi, ghi bài
HS làm bài luyện tập




HS hoàn thành sơ đồ phản ứng.





HS trả lời, ghi bài.

	

55
phút















55
phút






















30
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Phản ứng thế nguyên tử H, phản ứng nitro hóa.
- Sơ đồ điều chế phenol.
	GV tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 6/GT/ 58,61
	HS ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm
	25 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Bài tập 7 - 8 trang 61 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 54. Ôn tập chương 

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp. 
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  20   tháng  8  năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	



	
Giáo án số:  11
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XIV:  DẪN XUẤT HALOGEN-  
                                                  ANCOL-PHENOL
Thực hiện ngày    20      tháng    9        năm 2021  



Tên bài: 		Bài 52: ÔN TẬP CHƯƠNG XIV
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Biết hệ thống lại tính chất hóa học của dẫn xuất halogen, ancol, phenol.
Nêu được mối quan hệ chuyển hóa giữa hidrocacbon và ancol-phenol qua hợp chất trung gian là dẫn xuất halogen.
Nêu được phương pháp điều chế và ứng dụng của dẫn xuất halogen ancol, phenol.
2. Kỹ năng: 
Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của dẫn xuất halogen, ancol và phenol. 
Gỉai được các bài tập về dẫn xuất halogen, ancol, phenol.
3. Thái độ:
     Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Viết sơ đồ điều chế phenol. 


- Hướng dẫn phương pháp giải bài tập .
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. Kiến thức cần nắm vững
 - Định nghĩa, phân loại dẫn xuất halogen, ancol, phenol.
- Đồng phân, danh pháp, cấu tạo ancol, phenol.
- So sánh phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng oxi hóa giữa dẫn xuất halogen, ancol và phenol.
- Phương pháp điều chế, ứng dụng của dẫn xuất halogen, ancol, phenol.


 2. Bài tập
1. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH, đun nóng, dung dịch chứa hỗn hợp KOH và etanol đun nóng.
2. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho phenol và etanol lần lượt tác dụng với: Na, dung dịch NaOH, dung dịch brom, dung dịch HNO3.
3. Hoàn thành các chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học




a) Metan axetilen etilen etanol  axit axetic




b) Benzen brombenzennatri phenolat  phenol
2,4,6-tribromphenol



c) C2H4 C2H5Cl C2H5OH C2H4
4. Đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol (A) là ancol no mạch hở cần dùng vừa hết 31,36 lít oxi (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của (A).
	

GV đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức chương.

GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.









GV chia nhóm thảo luận, làm bài tập nhóm vào phiếu học tập.








GV nhận xét, đánh giá, lưu ý một số nội dung cần nắm vững.



 






	

HS trả lời các câu hỏi.


HS theo dõi, ghi bài 










HS làm bài tập nhóm.






HS lên bảng trình bày.
HS nhóm khác bổ sung.
HS lắng nghe phần giải thích và sửa bài tập.
	

30
phút













70
phút



















	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Tóm tắt lại cách làm bài tập
	 
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm
	
20 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 6-7 trang 65,66 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 55. Andehit - Xeton


	  
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp.
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   20   tháng  8    năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	



	

Giáo án số:  12
	
Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XV:  ANĐEHIT – XETON -   
                                                  AXIT CACBOXYLIC
Thực hiện ngày       20      tháng    9             năm 2021 



Tên bài: 		Bài 53: ANĐEHIT – XETON 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Trình bày được định nghĩa, cách phân loại anđehit, xeton. 
Nêu được phương pháp điều chế và ứng dụng của anđehit, xeton.
2. Kỹ năng: 
Viết được công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit no đơn chức, mạch hở.
Viết được phương trình hóa học đặc trưng của anđehit và xeton.
So sánh được sự giống nhau và khác nhau về tính chất của anđehit và xeton.
Giải được các bài tập về anđehit và xeton .
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

-Kiểm tra bài cũ. 

- Giới thiệu ứng dụng của anđehit và xeton.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233541]Andehit
[bookmark: _Toc8233542]1.1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Phân loại
1.1.3. Danh pháp
Tên thay thế:
Số thứ tự nhánh-Tên nhánh -Tên hidrocacbon no tương ứng (mạch chính) + al
Tên thông thường: andehit + tên axit tương ứng	
1.2. Tính chất vật lí

1.3. Tính chất hóa học
1.3.1. Phản ứng cộng hidro

RCH=O + H2  RCH2OH
1.3.2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn (phản ứng tráng bạc)

RCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag
1.4. Điều chế
1.4.1. Từ ancol	
1.4.2. Từ hidrocacbon	
1.5. Ứng dụng
2. [bookmark: _Toc8233543]Xeton
[bookmark: _Toc8233544]2.1. Định nghĩa, danh pháp
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Danh pháp
2.2. Tính chất hóa học 
Phản ứng cộng hidro 

CH3COCH3 + H2CH3CH(OH)CH3
2.3. Điều chế 
2.3.1. Từ ancol 
2.3.2. Từ hidro cacbon	
[bookmark: _Toc8233545]2.4. Ứng dụng
 
	


GV giới thiệu định nghĩa, cách phân loại của anđehit.


GV hướng dẫn cách viết CTCT và gọi tên các đồng phân .




GV nêu câu hỏi



GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng cộng, phản ứng tráng bạc.






GV giới thiệu phương pháp điều chế.
GV nêu câu hỏi.

GV so sánh với anđehit, giới thiệu định nghĩa, cách gọi tên xeton.

GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng cộng.


GV giới thiệu phương pháp điều chế.
GV nêu câu hỏi
	


HS theo dõi, ghi bài.



HS theo dõi, ghi bài.
HS làm bài luyện tập



HS trả lời, ghi bài.



HS theo dõi, ghi bài 

HS làm bài luyện tập






HS theo dõi, ghi bài


HS trả lời, ghi bài.

HS theo dõi, ghi bài.



HS theo dõi, ghi bài 




HS theo dõi, ghi bài


HS trả lời, ghi bài.

	

30
phút











30
phút








30
phút










8
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Danh pháp anđehit, xeton.
- Phản ứng cộng H2 của anđehit, xeton.
- Phản ứng tráng bạc.
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 6 trang 69-70 trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm
	
25 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Bài tập 7-8 trang 71, 72 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 56. Axit cacboxylic.

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp. 
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   20   tháng  8    năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	

	
Giáo án số:  13
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XV:  ANĐEHIT – XETON -   
                                                  AXIT CACBOXYLIC
Thực hiện ngày      27      tháng          9       năm 2021  



Tên bài: 		Bài 54: AXIT CACBOXYLIC 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Trình bày được định nghĩa, cách phân loại axit cacboxylic.
Nêu được phương pháp điều chế, ứng dụng của axit cacboxylic.
2. Kỹ năng: 
Viết được công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của axit cacboxylic.
Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của axit axetic và axit fomic.
Giải được các bài tập về axit cacboxylic.
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

- Viết phương trình hóa học theo sơ đồ.

- Giới thiệu về ứng dụng axit cacboxylic trong đời sống.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233547]Định nghĩa, phân loại, danh pháp
[bookmark: _Toc8233548]1.1 Định nghĩa 
[bookmark: _Toc8233549]1.2. Phân loại
[bookmark: _Toc8233550]1.3. Danh pháp:
Tên thay thế: Axit + tên hiđrocacbon no tương ứng với mạch chính + oic
Tên thông thường: Tên thông thường có nguồn gốc tìm ra chúng.
        HCOOH             axit formic.
       CH3COOH         axit axetic.

2. [bookmark: _Toc8233551]Tính chất vật lý
3. [bookmark: _Toc8233552]Tính chất hóa học
[bookmark: _Toc8233553]3.1.Tính axit 
3.1.1. Sự điện li của axit cacboxylic trong nước
CH3COOH            H +   +   CH3COO –
3.1.2. Tác dụng với dung dịch bazơ, oxit bazơ tạo thành muối và nước
3.1.3. Tác dụng với muối
3.1.4. Tác dụng với kim loại mạnh trước hidro  
3.2. Phản ứng thế nhóm -OH

RCOOH + R’OH   RCOOR’  +  H2O

CH3COOH   +    C2H5OH    
                             CH3COOC2H5  +  H2O
4. [bookmark: _Toc8233554]Điều chế 
[bookmark: _Toc8233555]4.1. Phương pháp lên men giấm

C2H5OH + O2 CH3-COOH + H2O 
4.2. Oxi hóa anđehit axetic

 2CH3CHO  + O2   2CH3COOH
[bookmark: _Toc8233556]4.3. Oxi hóa ankan
[bookmark: _Toc8233557]4.4. Từ metanol

    CH3OH + CO CH3COOH
5. [bookmark: _Toc8233558]Ứng dụng
	


GV giới thiệu định nghĩa, cách phân loại của axit cacboxylic.

GV hướng dẫn cách viết CTCT và gọi tên các đồng phân .




GV nêu câu hỏi



GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng thể hiện tính axit.









GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng thế, lưu ý điều kiện phản ứng. 




GV giới thiệu phương pháp điều chế.






GV nêu câu hỏi.
	


HS theo dõi, ghi bài.



HS theo dõi, ghi bài, làm bài luyện tập




HS trả lời, ghi bài.



HS theo dõi, ghi bài 

HS làm bài luyện tập.









HS theo dõi, ghi bài.
HS làm bài luyện tập.




HS theo dõi, ghi bài








HS trả lời, ghi bài.
	


40
phút














55
phút



















40
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tính axit, phản ứng thế nhóm –OH của axit cacboxylic.
- Phương pháp điều chế axit cacboxylic.
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
GV hướng dẫn làm bài 1-4/ 75/ GT
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. 
	
30 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Bài tập 6-9 trang 76,77 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 57. Ôn tập chương. 

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp. 
	2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn
   

	
           Tp. Hồ Chí Minh, ngày   20   tháng   8   năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	


	
Giáo án số:  14
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XV:  ANĐEHIT – XETON -   
                                                  AXIT CACBOXYLIC 
Thực hiện ngày    27 tháng      9           năm 2021 



Tên bài: 		Bài 55: ÔN TẬP CHƯƠNG XV
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Trình bày được định nghĩa, cách phân loại của anđehit, axit cacboxylic.
Nêu được phương pháp điều chế và ứng dụng của anđehit, axit cacboxylic.
2. Kỹ năng: 
Viết được công thức cấu tạo, gọi tên anđehit, xeton, axit cacboxylic.
Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của anđehit, xeton, axit cacboxylic.
Giải được các bài tập về anđehit, xeton, axit cacboxylic.
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Viết phương trình hóa học theo sơ đồ.


- Hướng dẫn phương pháp làm bài tập.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.

	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. Kiến thức cần nắm vững 
[bookmark: _Toc8233561]1.1. Định nghĩa
      Anđehit 
      Xeton 
      Axit cacboxylic 
[bookmark: _Toc8233562]1.2. Tính chất 
1.2.1. Andehit có tính khử và tính oxi hóa
1.2.2. Xeton có tính oxi hóa
1.2.3. Axit cacboxylic có tính chất chung của axit
[bookmark: _Toc8233563]1.3. Điều chế
1.3.1. Điều chế anđehit, xeton
Oxi hóa ancol bậc I thu được anđehit

R–CH2OH + CuO   R–CHO + Cu + H2O 
Oxi hóa ancol bậc II thu được xeton


R–CH(OH)–R’ + O2  R–CO–R’+ Cu +  H2O 
1.3.2. Điều chế axit cacboxylic


R-CHO   +  O2      R-COOH
[bookmark: _Toc8233564]2. Bài tập
1. Viết phương trình hóa học để thực hiện các biến đổi sau:




C2H4 C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH CH3COOC2H5
2. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol axetic.
3. Cho dung dịch chứa 0,580 gam chất hữu cơ đơn chức (X) tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong amoniac thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên của hợp chất (X).
	


GV đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức chương về anđehit, xeton,  axit cacboxylic.


GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.





















GV chia nhóm thảo luận, làm bài tập nhóm vào phiếu học tập.





GV nhận xét, đánh giá, lưu ý một số nội dung cần nắm vững.




	


HS trả lời các câu hỏi.




HS theo dõi, ghi bài 






















HS làm bài tập nhóm.



HS lên bảng trình bày.
HS nhóm khác bổ sung.
HS lắng nghe phần giải thích và sửa bài tập.
	


40
phút



























90
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

- Tóm tắt cách giải bài tập.
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
GV hướng dẫn bài tập 1 – 5 trang 79, 80 trong giáo trình
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm
	
35 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 6 trang 81 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 58. Este 
	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp. 
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  20    tháng  9  năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	




	
Giáo án số:  15
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XVI:  ESTE – CHẤT BÉO
Thực hiện ngày          27        tháng        9       năm 2021  



Tên bài: 		Bài 56: ESTE
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Trình bày được khái niệm, tính chất vật lí của este.
Nêu được phương pháp điều chế, ứng dụng của este.
2. Kỹ năng: 
Viết được công thức cấu tạo và gọi tên một số este cơ bản.
Viết được phản ứng thủy phân của este. 
Giải được các bài tập về este. 
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

- Viết phương trình hóa học theo sơ đồ.

- Giới thiệu về ứng dụng của este.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.

	
18
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233566]Khái niệm, danh pháp
[bookmark: _Toc8233567]1.1. Khái niệm
Khi thay nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm -OR thì được este.
Công thức chung của axit no đơn chức và este no đơn chức là : CnH2nO2 (n  2).
[bookmark: _Toc8233568]1.2. Danh pháp
Tên gốc hiđrocacbon R’ + tên gốc axit RCOO (đuôi at)
HCOOC2H5        etyl fomiat      
CH3COOCH=CH2     vinyl axetat   C6H5COOCH3      metyl benzoat 
2. [bookmark: _Toc8233569]Tính chất vật lí
3. [bookmark: _Toc8233570]Tính chất hóa học 
Phản ứng thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ

       CH3COOC2H5 +  H2O   
                              CH3COOH + C2H5OH			

     CH3COOC2H5 +   NaOH  
                          CH3COONa  +  C2H5OH
4. [bookmark: _Toc8233571]Điều chế
Phương pháp thông dụng : Phản ứng este hóa giữa ancol với axit cacboxylic.

CH3COOH  + C2H5OH  
                             CH3COOC2H5 + H2O
Trường hợp đặc biệt:

CH3COOH  + C2H2   
                                   CH3COOCH=CH2 
5. [bookmark: _Toc8233572]Ứng dụng

	


 
GV giới thiệu khái niệm, công thức chung và cách gọi tên este .









GV nêu câu hỏi



GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng thủy phân, lưu ý điều kiện phản ứng.







GV giới thiệu phương pháp điều chế este.








GV nêu câu hỏi.
	



HS theo dõi, ghi bài, làm bài luyện tập










HS trả lời, ghi bài.



HS theo dõi, ghi bài 

HS làm bài luyện tập.








HS theo dõi, ghi bài.









HS trả lời, ghi bài.
	


40
phút
















30
phút










40
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

- Phản ứng thủy phân este.
- Phương pháp điều chế este.
	GV trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
GV hướng dẫn bài tập 1 – 4 trang 83  trong giáo trình.
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
40 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 5 trang 84 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 59. Lipit


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp.  
	
7 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  20    tháng  9    năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	





	
Giáo án số:  16
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XVI:  ESTE – CHẤT BÉO
Thực hiện ngày   4    tháng    10             năm 2021 



Tên bài: 		Bài 57: LIPIT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Trình bày được khái niệm, tính chất vật lí, ứng dụng của Lipit.
2. Kỹ năng: 
Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của Lipit.
3. Thái độ:
     Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

- Viết phương trình phản ứng thủy phân este.

- Giới thiệu về ứng dụng của lipit.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.

	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233574]Khái niệm 
Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực
Axit béo thường gặp là: axit panmitic CH3(CH2)14COOH, axit stearic CH3(CH2)16COOH, axit oleic CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH (dạng cis-).
2. [bookmark: _Toc8233575]Tính chất vật lí 
Ở nhiệt độ phòng, lipit động vật (mỡ), thường ở trạng thái rắn. Lipit loại này chứa chủ yếu các gốc axit béo no. Một số ít lipit động vật ở trạng thái lỏng (dầu cá ...). 
Lipit thực vật (dầu thực vật) hầu hết ở trạng thái lỏng (dầu lạc, dầu dừa...). Các lipit đều nhẹ hơn nước, không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
3. [bookmark: _Toc8233576]Tính chất hóa học
[bookmark: mk][bookmark: _Toc8233577][bookmark: po]3.1. Phản ứng thủy phân

(RCOO)3C3H5 + 3H2O     
            C3H5(OH)3 + 3RCOOH

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O     C3H5(OH)3 + 3C17H35COOH (axit stearic)
[bookmark: _Toc8233578]3.2. Phản ứng xà phòng hóa

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  C3H5(OH)3 + 3C17H33COONa (natri stearat)
[bookmark: ad]3.3. Phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng 

  (C17H33COO)3C3H5 + 3H2   
                                      (C17H35COO)3C3H5              
4. [bookmark: _Toc8233579]Ứng dụng 

	


 GV giới thiệu khái niệm, công thức cấu tạo chung và tên gọi một số axit béo thường gặp  .




GV nêu câu hỏi về các trạng thái của lipit.


GV bổ sung.





GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng thủy phân, lưu ý điều kiện phản ứng; phản ứng xà phòng hóa; phản ứng cộng hidro.










GV nêu câu hỏi.
	


HS theo dõi, ghi bài.







HS tham khảo giáo trình trả lời.



HS theo dõi, ghi bài.




HS theo dõi, ghi bài.

HS làm bài luyện tập.












HS trả lời, ghi bài.
	


25
phút


















25
phút

















	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

- Phản ứng thủy phân, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng cộng hidro của lipit.

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời.
 GV hướng dẫn bài tập 1 – 3 trang 86/GT. 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS sửa bài tập.
	
25 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 4 trang 87 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 60. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   20   tháng   8   năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	










	

Giáo án số:  17
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XVI:  ESTE – CHẤT BÉO
Thực hiện ngày      4    tháng      10           năm 2021  



Tên bài: 		Bài 58: KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP.
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Trình bày được khái niệm và phương pháp sản xuất xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp
2. Kỹ năng: 
Gỉai thích được nguyên nhân tạo nên tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

- Kiểm tra bài cũ.

- Giới thiệu về xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233581]Xà phòng
[bookmark: _Toc8233582]1.1 Khái niệm
Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo, có thêm chất phụ gia.
[bookmark: _Toc8233583]1.2. Phương pháp sản xuất
Muốn sản xuất xà phòng, đun chất béo với dung dịch kiềm trong các thùng kín ở nhiệt độ cao.

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH 
                               3RCOONa + C3H5(OH)3
Ngày nay, xà phòng còn được sản xuất theo sơ đồ sau:

CH3[CH2]14CH2CH2[CH2]14CH3  2CH3[CH2]14COOH
2CH3[CH2]14COOH + Na2CO3  2CH3[CH2]14COONa + H2O + CO2
2. [bookmark: _Toc8233584]Chất giặt rửa tổng hợp
[bookmark: _Toc8233585]2.1 Khái niệm
Chất giặt rửa tổng hợp không phải là muối natri của axit cacboxylic nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng.
[bookmark: _Toc8233586]2.2. Phương pháp sản xuất
Dầu mỏ  Axit đođexylbenzensunfonic   natri đođexylbenzensunfonat
CH3[CH2]11C6H4SO3H + Na2CO3  CH3[CH2]11C6H4SO3Na + H2O + CO2
3. [bookmark: _Toc8233587]Tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Muối natri trong xà phòng hay trong chất giặt rửa tổng hợp có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn bám trên vải, chất bẩn bị phân tán thành nhiều phần nhỏ hơn và phân tán vào nước.
[image: ]

	


 GV giới thiệu khái niệm, phương pháp sản xuất xà phòng.






GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng sản xuất xà phòng.










GV giới thiệu khái niệm, phương pháp sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.

GV hướng dẫn cách viết phương trình phản ứng chất giặt rửa tổng hợp.




GV giải thích quá trình tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.
	


HS theo dõi, ghi bài.







HS theo dõi, ghi bài.












HS theo dõi, ghi bài.



HS theo dõi, ghi bài.






HS theo dõi, ghi bài.










	


15
phút





















10
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

- Khái niệm và phương pháp sản xuất xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp .

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời.
 GV hướng dẫn bài tập 1 – 3 trang 89/GT. 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS sửa bài tập.
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

- Chuẩn bị Bài 61. Ôn tập chương.


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp. 
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  20    tháng  8    năm 2021 
Giảng viên
Trịnh Khắc Vũ	


	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XVI:  ESTE – CHẤT BÉO
Thực hiện ngày        4          tháng 10        năm 2021



Tên bài: 		Bài 59: ÔN TẬP CHƯƠNG XVI
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Trình bày được khái niệm xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Trình bày được khái niệm, tính chất vật lí và ứng dụng của este, chất béo .
2. Kỹ năng: 
Viết được phương trình phản ứng thủy phân, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng cộng hidro của este và chất béo. 
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Viết phương trình phản ứng thủy phân của este, chất béo .


- Hướng dẫn phương pháp làm bài tập.

	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.

	
8
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. Kiến thức cần nắm vững 
[bookmark: _Toc8233590]1.1. Khái niệm
Este : Khi thay nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm -OR thì được este.
Este no, đơn chức mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 với n  2.
Chất béo là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol.
[bookmark: _Toc8233591]1.2. Tính chất hóa học
Phản ứng thủy phân 

RCOOR’  + H2O   RCOOH  +  R’OH
Phản ứng xà phòng hóa

RCOOR’ +  NaOH  RCOONa  +  R’OH

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  C3H5(OH)3 + 3C17H33COONa (natri stearat)
Phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng 

           (C17H33COO)3C3H5 + 3H2   (C17H35COO)3C3H5              
[bookmark: _Toc8233592]2. Bài tập
1. Làm bay hơi 8,8 gam một este (A) no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất
a) Tìm công thức phân tử của (A).
b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 8,8 gam A với dung dịch NaOH đến khi phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 3,2 gam ancol. Xác định công thức phân tử của (A).
2. Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức mạch hở với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol (Y). Gọi tên este.

	


GV đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức chương về khái niệm, tính chất hóa học.


GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.




















GV chia nhóm thảo luận, làm bài tập nhóm vào phiếu học tập.





GV nhận xét, đánh giá, lưu ý một số nội dung cần nắm vững.




	


HS trả lời các câu hỏi.




HS theo dõi, ghi bài 





















HS làm bài tập nhóm.



HS lên bảng trình bày.
HS nhóm khác bổ sung.
HS lắng nghe phần giải thích và sửa bài tập.
	


20
phút


























40
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

- Tóm tắt cách giải bài tập.
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
GV hướng dẫn bài tập 1 – 4 trang 92, 93 trong giáo trình
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS sửa bài tập.
	
15 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 5 trang 93 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 62. Ôn tập học phần. 
	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài ôn tập.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu khi lên lớp. 
	
2 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   4   tháng  10    năm 2021 
Giảng viên


Trịnh Khắc Vũ	





	
Giáo án số:  19
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Ôn tập chung 
Thực hiện ngày     4             tháng        10         năm 2021  



Tên bài: 			ÔN TẬP HỌC PHẦN HÓA HỌC 3
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
    Trình bày được định nghĩa, cách phân loại hidrocacbon thơm, dẫn xuất halogen, ancol, phenol, andehit, xeton, axit cacboxylic.
    Nêu được phương pháp điều chế và ứng dụng của hidrocacbon thơm, dẫn xuất Halogen, ancol, phenol, andehit, xeton, axit cacboxylic.
2. Kỹ năng: 
    Viết được phương trình phản ứng hóa học minh họa tính chất của dẫn xuất halogen, ancol, phenol, andehit, xeton, axit cacboxylic.
    Giải được các bài tập về hidrocacbon thơm, dẫn xuất Halogen, ancol, phenol, andehit, xeton, axit cacboxylic.
3. Thái độ:
    Học sinh có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học: : Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi.    Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nhắc lại nội dung các bài đã học qua các chương của học phần hóa học 3.

- Giới thiệu nội dung ôn tập và  phương pháp giải bài tập.
	
- Đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



	
5
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. [bookmark: _Toc8233594]Kiến thức cần nắm vững
[bookmark: _Toc8233595]1.1. Hidrocacbon không no, hidrocacbon thơm
[bookmark: _Toc8223210]      Đồng đẳng, đồng phân , danh pháp.
[bookmark: _Toc8223211]      Tính chất hóa học.
[bookmark: _Toc8223212]      Điều chế, ứng dụng.
[bookmark: _Toc8233596]1.2. Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol
[bookmark: _Toc8223214]     Định nghĩa, phân loại.
[bookmark: _Toc8223215]     Đồng phân, danh pháp ancol.
[bookmark: _Toc8223216]     Phản ứng thế H của nhóm –OH, thế nhóm –OH trong ancol.
[bookmark: _Toc8223217]     Phản ứng thế H của nhóm –OH, của vòng benzen trong phenol.
[bookmark: _Toc8223218]     Phản ứng thế X, phản ứng tách HX của dẫn xuất Halogen.
[bookmark: _Toc8233597]1.3. Andehit, xeton, axit cacboxylic.
[bookmark: _Toc8223220]    Định nghĩa, phân loại, danh pháp.
[bookmark: _Toc8223221]    Phản ứng cộng hidro, phản ứng tráng bạc, phản ứng thế nhóm –OH.
[bookmark: _Toc8223222]    Điều chế, ứng dụng.
2. [bookmark: _Toc8233598]Bài tập
1. Viết công thức cấu tạo của các chất có tên như sau:
a) 2-metylbutan	b) 2-metylbut-2-en
c) 2-metylbuta-1,3-dien	d) but-1-in
2. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp (A) gồm propin và etilen vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong amoniac, thầy có 0,84 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
a) Tính thành phần phần trăm thể tích etilen trong (A).
b) Tính giá trị của m. 
3. Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức cấu tạo của hai ancol.
.
	


GV đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức từng chương theo đề cương ôn tập.



GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.
















GV chia nhóm thảo luận, làm bài tập nhóm vào phiếu học tập.





GV nhận xét, đánh giá, lưu ý một số nội dung cần nắm vững.




	


HS trả lời các câu hỏi.





HS theo dõi, ghi bài 

















HS làm bài tập nhóm.



HS lên bảng trình bày.
HS nhóm khác bổ sung.
HS nghe phần giải thích và sửa bài tập.
	


30
phút























40
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung ôn tập. 
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. 
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Ôn tập theo đề cương. 

	Nhắc nhở học sinh ôn tập và giải bài tập 
	Học sinh giải bài tập theo hướng dẫn của giảng viên
	
5 phút


III. Rút kinh nghiệm
	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 3, Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM, năm 2019.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	

Trưởng tổ môn
   
	
        Tp. Hồ Chí Minh, ngày  20    tháng    8  năm 2021 
Giảng viên
[bookmark: _GoBack]Trịnh Khắc Vũ	
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